
BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số          /TCGDNN-ĐTCQ ngày     /   / 2018)
1.  Quy mô tuyển sinh của nghề dự kiến đào tạo thí điểm: 
	TT
	Nghề
	Kết quả tuyển sinh
	Kết quả tốt nghiệp có việc làm

	
	
	Năm 2015
	Năm

2016
	Năm 2017
	Năm 2015
	Năm

2016
	Năm 2017

	1
	Công nghệ Ô tô
	675
	1.103
	1.177
	123
	195
	162

	2
	Điện công nghiệp
	162
	151
	391
	66
	55
	19


2. Đội ngũ nhà giáo:
Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: 31 (Động lực)

· 100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành
· Trình độ sau đại học: 26, tỉ lệ 84% 

· Trình độ Đại học: 5, tỉ lệ 16%
· (Trong đó có 22 nhà giáo cơ hữu, 09 nhà giáo thỉnh giảng).
	STT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	1. 
	Đặng Thái Sơn
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	B 

	2. 
	Hà Quốc Bảo
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	B

	3. 
	Hồ Văn Hóa
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A2
	B

	4. 
	Hoàng Phúc Bảo
	Đại học
	Cơ khí  động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	 
	 

	5. 
	Kiều Trung Tín
	Kỹ sư
	Kỹ thuật Ô tô - Máy động lực
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	A1
	Cao Đẳng

	6. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Thạc sỹ
	Khai thác và bảo trì ôtô, máy kéo
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B2
	Trình độ A (2000)

	7. 
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	B

	8. 
	Nguyễn Minh Thái
	Kỹ sư
	Cơ khí  động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	 
	 

	9. 
	Nguyễn Thái Bình
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	Đại học
	B

	10. 
	Nguyễn Thành Đức
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	B 

	11. 
	Nguyễn Thanh Hùng
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A2
	Trình độ A

	12. 
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	B1
	B 

	13. 
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	B 

	14. 
	Trần Minh Tuấn
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	Soạn thảo văn bản

	15. 
	Trần Quốc Duy
	Kỹ sư
	Công nghệ ô tô
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	 
	 

	16. 
	Triệu Phú Nguyên
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ A

	17. 
	Võ Đắc Thịnh
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật ô tô, máy kéo
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 B

	18. 
	Đinh Văn Đệ
	Thạc sĩ 
	Công nghệ chế tạo máy
	NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	B2
	A

	19. 
	Nguyễn Văn Dũng
	Thạc sĩ 

Kỹ sư tạo máy
	Quản lý giáo dục

Cơ khí chế
	- TN ĐHSPKT

- NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	B

	20. 
	Hồ Văn Sĩ
	Thạc sĩ 
	Công nghệ chế tạo máy
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	C
	B

	21. 
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Kỹ sư 
	Cơ khí chế tạo máy
	SP dạy nghề
	Bậc 3/7
	B
	B

	22. 
	Nguyễn Chí Nhân
	Thạc sĩ 

	Quản lý giáo dục

Kỹ sư Cơ khí
	- TN ĐHSPKT

- NVSP bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	B


Nhà giáo thỉnh giảng 
	TT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Tổng số giờ giảng dạy/năm
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	23. 
	 Nguyễn Xuân Hà
	Thạc sĩ 
	Khai thác và Bảo trì Ô tô
	ĐHSPKT
	
	360
	B1 
	B

	24. 
	Phạm Trường Giang
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	ĐHSPKT
	
	450
	B1
	B

	25. 
	Quãng Minh Đăng
	Thạc sĩ 
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	
	450
	B1
	B

	26. 
	Nguyễn Hùng Việt
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	ĐHSPKT
	
	220
	B1
	B

	27. 
	Trần Văn Đông
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí động lực
	ĐHSPKT
	
	380
	B1
	B

	28. 
	Nguyễn Tấn Lực
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Cơ khí
	ĐHSPKT
	
	450
	B1
	B

	29. 
	Kao Hoàng Việt Hưng
	Thạc sĩ 
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	
	380
	B1
	B

	30. 
	 Phạm Hồng Thao 
	Thạc sĩ 
	Kỹ thuật Cơ khí Động lực
	ĐHSPKT
	
	450
	B1
	B

	31. 
	Vũ Xuân Trường
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	SP dạy nghề
	
	450
	B1
	B


Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: 41 (Điện CN)

· 100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành
· Trình độ sau đại học: 27, tỉ lệ 65,9%
· Trình độ Đại học: 14,      tỉ lệ 34,1%
(Trong đó có 38 nhà giáo cơ hữu, 03 nhà giáo thỉnh giảng).
	STT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	01
	Bốc Minh Trí
	Thạc sỹ
	Điện tử  viễn thông
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	A2
	 B

	02
	Châu Văn Bảo
	Thạc sỹ
	Tự động hoá và điều khiển các quy trình CN&SX
	Bậc 2 (1999)
	Bậc 3/7
	B1
	B 

	03
	Đặng Đức Minh
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện tử
	Bậc 1 (2001)
Bậc 2 (2005)
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ B

	04
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	05
	Huỳnh Ngọc Mai
	Thạc sỹ
	Tự động hoá
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A2
	Đại học

	06
	Lâm Viết Dũng
	Thạc sỹ
	Quản trị kinh doanh
	Bậc 2 (2000)
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ A (2000)

	07
	Lê Thế Huân
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	KSGD
	Bậc 3/7
	 
	 

	08
	Lê Tiến Đạt
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A2
	Soạn thảo văn bản

	09
	Mạnh Lê Hoàn
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	B1
	 

	10
	Ngô Hoàng Anh
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A2
	 

	11
	Ngô Phong Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật Cơ Điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	12
	Nguyễn Anh Tăng
	Thạc sỹ
	Mạng và hệ thống điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	13
	Nguyễn Hồng Đức
	Đại học
	Điện công nghiệp
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	 
	Trình độ A

	14
	Nguyễn Minh Đức
	Đại học
	Điện tử công nghiệp
	KSGD
	Bậc 3/7
	A2
	Trình độ A

	15
	Nguyễn Minh Đức
	Đại học
	Điều khiển tự động
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	 
	 

	16
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ A

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Đại học
	Vật lý
	Bậc 2 (2005)
	Bậc 3/7
	Đại học
	 

	18
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Thạc sỹ
	Tự động hoá
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	Soạn thảo văn bản

	19
	Nguyễn Thùy Dương
	Đại học
	Điện - điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ B

	20
	Nguyễn Thùy Linh
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	21
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	Đại học
	Điện - điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A1
	Trình độ A

	22
	Nguyễn Văn Thành
	Thạc sỹ
	Quản lý khoa học và công nghệ
	Bậc 1 (2001)
Bậc 2 (2005)
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ A (1995)

	23
	Nguyễn Văn Yên
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	B1
	 

	24
	Phạm Hữu Lộc
	Thạc sỹ
	Tự động hoá và điều khiển các quy trình CN&SX
	Bậc 2
	Bậc 3/7
	B1
	 

	25
	Phạm Minh Nghĩa
	Thạc sỹ
	Quản lý giáo dục
	KSGD
	Bậc 3/7
	B1
	Tin học căn bản

	26
	Quách Minh Thử
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	27
	Tạ Minh Cường
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	KSGD
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ B (1998)

	28
	Tăng Cẩm Huê
	Đại học
	Kỹ thuật điện và điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	A1
	Tin học văn phòng

	29
	Trần Công Tiến
	Đại học
	Kỹ thuật điện và điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	 
	Trình độ B

	30
	Trần Hiếu Trinh
	Đại học
	Vật lý điện tử
	Bậc 2 (2005)
	Bậc 3/7
	A2
	 

	31
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Thạc sỹ
	Điều khiển học kỹ thuật
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	B1
	Trình độ A

	32
	Trần Trung Hiếu
	Đại học
	Điện khí hóa và cung cấp điện
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	 
	 

	33
	Võ Cường
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện và điện tử
	ĐHSPKT
	Bậc 3/7
	B1
	 

	34
	Vũ Hạnh Chiêu
	Thạc sỹ
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	Đại học
	Kỹ thuật viên

	35
	Nguyễn Văn Sơn
	Kỹ sư
	Điện - điện tử
	CĐSPKT
	Bậc 3/7
	 
	 

	36
	Phan Đức Long
	Đại học
	Kỹ thuật điện và điện tử
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	A2
	 

	37
	Trần Nam Anh
	Đại học
	Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
	Sư phạm dạy nghề
	Bậc 3/7
	A2
	A

	38
	Cao Văn Tuấn
	Thạc sỹ
	Kỹ thuật điện
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	A2
	A


Nhà giáo thỉnh giảng
	STT
	Họ và tên giảng viên/giáo viên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Tổng số giở giảng dạy / năm
	Trình độ ngoại ngữ (tiếng Đức hoặc tiếng Anh)
	Trình độ tin học

	39
	Nguyễn Văn Nghi 
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện
	SP dạy nghề
	 
	 450
	Đại học
	B

	40
	Cao Thị Xuân Thủy
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điện
	SP dạy nghề
	Bậc 5/7
	450 
	B1
	B

	41
	Đinh Văn Chuyên
	Thạc sĩ
	Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
	SP dạy nghề
	Bậc 5/7
	 450
	B2
	B


3. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 
- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy móc hiện có:
	TT
	Tên loại
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Phòng học lý thuyết 
	
	
	

	
	- Máy..............
	
	
	

	
	- ……….
	
	
	

	2
	Phòng thực hành 
	
	
	

	
	- Máy..............
	
	
	

	
	- ……..
	
	
	

	3
	Phòng máy vi tính 
	
	
	

	
	Số lượng máy tính/phòng
	
	
	

	4
	Phòng học nghe nhìn 
	
	
	

	
	- Máy ..............
	
	
	

	
	- …..
	
	
	

	5
	Phòng …..
	
	
	

	
	- Máy ……
	
	
	

	
	- …..
	
	
	


- Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..)

	TT
	Cơ sở thực hành, thực tập
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Xưởng thực tập nghề ……
	
	
	

	
	- Máy  ( loại, ký hiệu )….
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- ….
	
	
	

	2
	Xưởng thực tập nghề …..
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- ……
	
	
	

	3
	Trạm……
	
	
	

	
	- Máy …..
	
	
	

	
	- …..
	
	
	

	4
	Thư viện
	
	
	

	….
	
	
	
	


4. Dự kiến mức kinh phí để hỗ trợ đào tạo thí điểm cho nghề được phân công theo chương trình đào tạo của Đức: 

	TT
	Nghề đào tạo
	Tổng cộng kinh phí 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 1
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 2
	Kinh phí đề xuất hỗ trợ cho Năm 3 
	

	1
	Nghề…..
	
	
	
	 
	 

	 
	Ngân sách Trung ương
	
	
	
	 
	 

	 
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	 
	 

	
	Huy động từ nguồn khác
	
	
	
	
	

	 2
	Nghề….. 
	 
	 
	 
	 
	 


....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


5. Tình hình hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm; cam kết đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


6. Các tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025
- Về quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo tối thiểu 2.000 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng (tính theo số học sinh, sinh viên quy đổi), trong đó có ít nhất 30% học sinh, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm.

- Về gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo: Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp (90% đối với các ngành, nghề trọng điểm) được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động tham gia đánh giá kết quả học tập và có việc làm phù hợp với ngành, nghề được đào tạo trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp; trong đó, ít nhất 75% được doanh nghiệp/đơn vị sử dụng lao động tham gia khảo sát đánh giá đáp ứng yêu cầu công việc. Tỷ lệ thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm đảm bảo tối thiểu 60% thời gian khóa học, trong đó ít nhất 40% thời gian thực hành, thực tập, thí nghiệm tại doanh nghiệp.

- Về trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo: 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra theo các chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh; trong đó, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ở những ngành, nghề trọng điểm có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, trình độ tiếng Anh đạt A1 (hệ trung cấp), A2 (hệ cao đẳng) theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo thỏa thuận với nước chuyển giao. Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín cấp.

- Về trình độ nhà giáo: 100% nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có kinh nghiệm làm việc thực tế tại doanh nghiệp ở những ngành nghề liên quan, thường xuyên cập nhật kiến thức kỹ năng, công nghệ tại doanh nghiệp; trong đó, nhà giáo giảng dạy các ngành nghề trọng điểm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt B1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên. Nhà giáo dạy các ngành, nghề trọng điểm theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài đạt trình độ ngoại ngữ theo thỏa thuận với nước chuyển giao và định kỳ được đào tạo, bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức mới theo chương trình của nước được chuyển giao. Các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do tổ chức giáo dục, đào tạo quốc tế có uy tín cấp.


- Về quản trị nhà trường: 100% cán bộ quản lý của trường được cấp chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Các hoạt động quản lý của Nhà trường được tin học hóa và kết nối cơ sở dữ liệu với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm được số hóa, mô phỏng hóa theo các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới. Nhà trường thường xuyên nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo, có môi trường học tập thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên hoạt động hiệu quả”.


7. Các điều kiện khác 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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